
LỨA TUỔI: 24 – 36 THÁNG 

 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN 
Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 06/09/2024 - 27/09/2024 

 

 

TUẦN 

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 

Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 

Âm nhạc 

Tuần 1 

 từ ngày 09/9 - 

13/9/2024 

Bé là ai? 

 

 

Bật tại chỗ 

( MT6) 

NBTN:  

1 số bộ phận cơ 

thể của bé. 

Truyện: Bé 

làm được gì? 

(MT23) 

    Tạo hình 

Tô màu váy 

đỏ cho bé 

(MT7) 

 

- DH : Búp bê 

- NH: Mẹ yêu 

không nào 

(MT40) 

Tuần 2 

 từ ngày 16/09-

20/9/2024 

 

Bé đón tết 

trung thu 

Bò chui qua 

cổng(MT4) 

Nhận biết 

Đèn ông sao, 

đèn 

lồng.(MT15) 

Truyện: 

 Sinh nhật của 

Thỏ con 

(MT 23) 

Tạo hình 

Dán hoa cho 

đèn lồng trung 

thu(MT7) 

- DH: Rước 

đèn dưới trăng 

- NH: Chiếc 

đèn ông sao 

(MT40) 

 

Tuần 3 

 từ ngày 23/9-

27/9/2024 

 

Bé và các bạn Đi theo hiệu 

lệnh 

(MT2) 

NBTN 

Đôi bàn chân 

của bé 

(MT18) 

Thơ: Bạn mới 

(MT23) 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

(MT7) 

- DH: Nu na 

nu nuống 

- NH:Kéo cưa 

lừa xẻ 

(MT40) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 30/09/2024 - 18/10/2024 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 

Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 

Âm nhạc 

Tuần 1  

từ ngày 30/9-

04/10/2024 

Đồ chơi bé 

thích 

Bò thẳng 

hướng có mang 

vật trên lưng 

(MT4) 

NBTN 

Bé chọn đồ 

dùng cho búp 

bê 

(MT15) 

 

 

Thơ: Chia đồ 

chơi 

(MT23) 

HĐVĐV 

Xếp sát cạnh 

nhau 

(MT7) 

- DH: Hoa bé 

ngoan 

- NH: Con cò 

cánh trắng  

(MT40) 

Tuần 2 

 từ ngày 07/10-

11/10/2024 

 

 

Đồ chơi 

trong lớp của 

bé 

 

 

Đi có mang vật 

trên tay 

(MT2) 

 

 NBPB: 

Tặng bé đồ 

chơi màu 

đỏ(MT15) 

Truyện: Thỏ 

con không 

vâng 

lời(MT23) 

 

Tạo hình 

Tô màu con 

lật đật (MT7) 

- DH: Búp bê 

- TC: Tập tầm 

vông 

(MT40) 

Tuần 3 

 từ ngày 14/10-

18/10/2024 

Bé chơi với 

đồ chơi 

 

 

  Đi bước vào 

các ô (MT2) 

NBPB: 

Chọn bát ,đĩa, 

thìa màu xanh 

cho búp 

bê(MT15) 

Thơ: Làm đồ 

Chơi(MT23) 

 

HĐVĐV 

Xếp nhà tặng 

búp bê 

(MT7) 

 

- DH: Con cò 

cánh trắng 

- NH: Hoa bé 

ngoan 

(MT40) 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TRƢỜNG 

Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 21/10/2024 - 08/11/2024 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 

Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 

Âm nhạc 

Tuần 1  

từ ngày 21/10-

25/10/2024 

Cô giáo nhƣ 

mẹ hiền 

Chạy theo 

hướng thẳng 

(MT2) 

Trò chuyện về 

các hoạt động 

của cô giáo 

hàng ngày 

(MT17) 

 

 

Truyện : Thỏ 

ngoan 

(MT24) 

Tạo hình: 

Tô màu nón 

tặng mẹ 

(MT7) 

 

 

- DH: Cô và 

mẹ 

- NH:Cô giáo 

MTMT40) 

 

 

Tuần 2 

 từ ngày 28/10-

01/11/2024 

Các cô các 

bác trong 

trƣờng 

Đi kết hợp với 

chạy (MT2) 

Nhận biết các 

cô, các bác 

trong trường 

(MT17) 

Thơ: Mẹ và 

cô 

(MT26) 

 

HĐVĐV: 

Xâu vòng 

màu xanh 

(MT7) 

 

- DH:Lời 

chào buổi 

sáng 

- NH:Cô giáo 

miền xuôi 

(MT40) 

 

Tuần 3 

 từ ngày 04/11-

08/11/2024 

Công việc 

của các cô 

bác trong 

trƣờng 

Ném bóng về 

phía trước 

(MT5) 

Trò chuyện về 

công việc hàng 

ngày của các 

bác cấp dưỡng 

(MT17) 

Truyện: Em 

bé dũng cảm 

(MT24) 

   Tạo hình 

Làm quen với 

đất nặn(MT7) 

- NH:Cô giáo 

miền xuôi 

- TCVĐ: Tai 

ai tinh 

(MT40) 

 

 

  

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƢỜI THÂN YÊU CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 11/11/2024 - 06/12/2024 
 

 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Tuần 1  

từ ngày 11/11-

15/11/2024 

Mẹ và bé Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

(MT2) 

 

 

Trò chuyện về mẹ 

của bé 

(MT17) 

Truyện: Thỏ 

con không 

vâng lời 

(MT26) 

 Tạo hình 

Tô yếm vàng 

cho bé 

(MT7) 

 

- DH: Mẹ yêu 

không nào? 

- TCAN:Hãy 

lắng nghe 

(MT40) 

 

Tuần 2  

từ ngày 18/11-

22/11/2024 

Ngày hội của 

các cô giáo 

(20/11) 

Tung bắt bóng 

cùng cô 

(MT3) 

 

Nhận biết ngày 

hội của  cô giáo 

(MT17) 

Thơ: Cô dạy 

(MT26) 

HĐVĐV 

Xâu vòng 

màu đỏ tặng 

cô 

(MT7) 

- VĐTN: Cô và 

mẹ 

- NH: Cô giáo 

(MT40) 

Tuần 3  

từ ngày 25/11-

29/11/2024 

Bé và những 

người thân 

yêu 

Bò trườn qua 

vật cản 

(MT4) 

 

Nhận biết một số 

đồ dùng sử dụng 

điện trong gia 

đình 

(MT15) 

Truyện: Thỏ 

ngoan 

 

(MT26) 

Tạo hình 

Tô màu cái 

ấm,  cái chén 

tặng ông bà 

(MT7) 

- DH: Cháu 

yêu bà 

- NH:Ông cháu 

(MT40) 

 

 

Tuần 4 

từ ngày 02/12-

06/12/2024 

Đồ dùng để 

ăn 

Lăn 

bóng(MT3) 

 

Nhận biết một số 

đồ dùng để đựng 

đồ ăn, đồ uống 

trong gia đình 

(MT15) 

Thơ: Giờ ăn 

 

HĐVĐV 

 Chọn đồ 

dùng có màu 

đỏ, màu xanh 

(MT7) 

 

- NH: Cái bống 

là cái bống 

bang 

- TCAN: Tai ai 

tinh 

(MT40) 

 

                      

 



 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 

Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 09/12/2024 - 03/01/2025 
 

 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Tuần 1 

từ ngày 09/12-

13/12/2024 

Những con 

vật nuôi trong 

gia đình 

Ném bóng 

trúng vào đích 

(MT5) 

Trò chuyện về 

một số con gia 

cầm( gà , vịt) 

(MT15) 

Thơ: Quả 

trứng 

(MT26) 

Tạo hình 

Tô màu con 

vịt 

(MT19) 

- DH: Gà 

trống mèo con 

và cún con 

- NH:Chiếc 

khăn tay 

(MT40) 

 

Tuần 2 

từ ngày 16/12-

20/12/2024 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Nhún bật về 

phía trước 

(MT6) 

Nhận biết con 

vật sống dưới 

nước 

MT15) 

Truyện : Cá 

và chim 

(MT24) 

Tạo hình 

Dán các hình 

tam giác 

thành con cá 

(MT19) 

- DH:Cá vàng 

bơi 

- NH:Chú ếch 

con 

(MT40) 

 

Tuần 3 

từ ngày 23/12-

27/12/2024 

 

Giáng sinh 

yêu thương 

Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

có mang vật 

trên tay 

(MT2) 

Nhận biết một 

số hoạt động 

trong ngày 

giáng sinh 

(MT15) 

Thơ: Con kiến  

 

(MT26) 

 Tạo hình 

Nặn thức ăn 

cho gà vịt 

(MT19) 

- VĐTN:Ai 

cũng yêu chú 

mèo 

- NH:Gà 

trống,mèo con 

(MT40) 

Tuần 4 

từ ngày 30/12-

03/01/2025 

Những con 

vật sống trong 

rừng 

Đứng co 1 

chân 

(MT2) 

Nhận biết một 

số con vật 

trong 

rừng(MT15) 

Thơ: Con voi 

(MT26) 

HĐVĐV  

Xếp chuồng 

cho các con 

vật 

(MT19) 

- DH: Đố bạn  

- NH: Chú voi 

con ở bản đôn 

(MT40) 

  



 

 

 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 

Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 06/01-24/01/2025 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Tuần 1 

 từ ngày 06/01-

10/01/2025 

Vườn quả của 

bé 

Đi trong đường 

hẹp 

(MT2) 

Nhân biết quả 

cam, quả chuối 

(MT15) 

Truyện: Quả 

thị 

(MT24) 

 Tạo hình:  

Tô màu vàng 

cho quả xoài, 

quả chuối 

(MT41) 

- DH: Tay 

thơm ,tay 

ngoan 

(MT40) 

- NH: Quả 

 

Tuần 2  

từ ngày 13/01-

17/01/2025 

Vườn rau của 

bé 

Bật xa bằng 2 

chân 

(MT6) 

 

 

Nhận biết một 

số loại rau ăn 

lá: Rau muống, 

rau bắp cải 

(MT15) 

Thơ: Bắp cải 

(MT24) 

HĐVĐ:  

Xếp hàng rào 

cho vườn rau 

(MT20) 

- DH: Em yêu 

xanh 

- NH:cây trúc 

xinh 

(MT40) 

 

Tuần 3 

 từ ngày 30/1- 

24/01/2025 

 

 

Những bông 

hoa đẹp 

 

Đi kết hợp với 

chạy 

(MT2) 

Nhận biết hoa 

cúc, hoa 

hồng(MT15) 

 Thơ: Hoa kết 

trái 

(MT24) 

 

Tạo hình:  

Dán hoa vào 

cành cho đẹp 

(MT41) 

- DH: Bé và 

hoa  

- NH: Lý cây 

bông 

(MT40) 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN 

Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 03/02/2025-21/02/2025 

(nghỉ tết từ 25/01/2025 đến 02/02/2025) 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Nghỉ tết từ 25/1/2025->02/02/2025 

Tuần 1 

 từ ngày 03/02-

07/02/2025 

Ngày tết của 

bé 

Tung bóng qua 

dây 

(MT3) 

Nhận biết một 

số loại quả 

ngày tết: Quả 

cam , quả 

chuối 

(MT15) 

Thơ: Cây đào 

(MT26) 

 

HĐVĐV: 

 Xâu vòng 

màu vàng 

(MT7) 

- DH: Sắp đến 

tết rồi  

- NH: Mùa 

xuân ơi 

(MT40) 

  

Tuần 2 

 từ ngày  10/02- 

14/02/2025 

 

 

Món ăn ngày 

tết  

Bò theo đường 

ngoằn ngoèo 

(MT4) 

Nhận biết một 

số món ăn 

ngày tết: Bánh 

trưng, bánh 

dày(MT15) 

Thơ: Mưa 

xuân 

(MT26) 

 

Tạo hình 

Nặn quả cam 

(MT7) 

- DH:Bé chúc 

xuân 

- NH: Xúc 

xắc xúc xẻ 

(MT40) 

 

 

Tuần 3  

từ ngày 17/2-

21/2/2025 

 

Mùa xuân của 

bé 

Đi bước qua 

gậy kê cao 

(MT2) 

Nhận biết một 

số loại hoa 

ngày tết 

(MT15) 

 

Truyện: Cây 

táo  

(MT26) 

 

Tạo hình 

Vẽ thêm lá 

cho hoa 

(MT7) 

- DH: Mùa 

xuân đến rồi 

- NH: sắp đến 

tết rồi 

(MT40) 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : BÉ THÍCH ĐI BẰNG PHƢƠNG TIỆN GÌ 

Thời gian thực hiện: 5 tuần từ ngày 24/02/2025 - 28/03/2025 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Tuần 1  

từ ngày 24/02-

28/02/2025 

PTGT đường 

bộ :Ô tô , tàu 

hỏa 

Bước lên 

xuống bậc cao 

15cm(5-7 bậc) 

 

(MT2) 

Nhận biết ô tô , 

tàu hỏa 

(MT19) 

 

Truyện: Kiến 

con đi ô tô 

(MT26) 

 

   

 

HĐVĐV 
   Xếp tàu hỏa 

(MT7) 

 

- NH: Anh phi 

công ơi 

- VĐTN: Lái 

ô tô , thuyền 

buồm 

(MT40) 

Tuần 2 

 từ ngày 03/03-

07/03/2025 

Ngày hội 8/3 

 

Đi trong đường 

hẹp có mang 

vật trên tay 

(MT2) 

Nhận biết xe 

đạp , xe máy 

(MT19) 

Thơ: Nụ hồng 

8/3   

(MT26) 

   Tạo hình 

Dán hoa tặng 

cô 

(MT7) 

- DH: Quà 8/3 

- NH: Bông 

hoa mừng cô 

 

(MT40) 

Tuần 3 

 từ ngày 10/03-

14/03/2025 

 

 

 

PTGT đường 

thủy 

Tung bắt bóng 

cùng cô 

(MT3) 

 

Nhận biết tàu 

thủy, thuyền 

buồm 

(MT19) 

Thơ: con tàu 

(MT26) 

Tạo hình 

Tô màu ô tô 

(MT7) 

- DH:Em đi 

chơi thuyền 

- VĐTN: Lái 

ô  

(MT40) 

 

Tuần 4 

Từ ngày 17/03-

21/03/2025 

PTGT hàng 

không 

Chạy đổi 

hướng( MT2) 

Trò chuyện với 

trẻ về công 

việc của chú 

phi công 

Thơ: Đi chơi 

phố 

HĐVĐV: Xếp 

sát cạnh nhau 

-DH: Đi xe 

lửa 

-NH: Xe đạp 

vui 

Tuần 5 

Từ ngày 24/03-

28/03/2025 

Bé biết những 

loại phương 

tiện gì 

Bật liên tục vào 

vòng( MT6) 

NBTN: Máy 

bay 

LQVH: 

Truyện “ô tô 

con học bài” 

TH: Tô màu 

mũ bảo hiểm 

DH: Đèn 

xanh, đèn đỏ 

NH: Anh phi 

công ơi 

  



 

 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 31/03-18/04/2025 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Tuần 1  

từ ngày 31/03-

04/04/2025 

 

Thời tiết mùa 

hè 

Bước lên 

xuống bậc có 

vịn 

(MT2) 

Nhận biết một 

số hoạt động 

trong mùa hè 

(MT15) 

Thơ: Đi nắng 

(MT24) 

Tạo hình 

Tô màu theo ý 

thích 

(MT7) 

 

- DH: Mùa hè 

đến  

- NH: Thật 

đáng chê 

MT40) 

 

 

Tuần 2 

 từ ngày 07/04-

11/04/2025 

 

Trang phục 

mùa hè 

Chạy theo 

hướng thẳng 

(MT2) 

Trò chuyện về 

mùa hè 

(MT15) 

Truyện: Sóc , 

thỏ đi tăm 

nắng 

(MT24) 

     HĐVĐV 

Xếp bể bơi 

(MT7) 

- DH: Cháu 

vẽ ông mặt 

trời  

- NH: Em đi 

mẫu giáo 

(MT40) 

Tuần 3  

từ ngày 14/04-

18/04/2025 

 

Bé làm gì 

trong mùa hè  

Bước qua vật 

cản, ném qua 

dây 

(MT3) 

NBPB 

 Hình vuông , 

hình tròn 

(MT20) 

Truyện: Cóc 

kiện trời 

 

(MT24) 

Vẽ thêm tia 

nắng màu đỏ, 

tô màu cho 

ông mặt trời 

(MT7) 

- DH: Trời 

nắng , trời 

mưa  

- NH: Thật 

đáng chê 

(MT40) 

 

 

 

  

 



 

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : BÉ LÊN MẪU GIÁO 

Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 21/04/2025-16/05/2025 

 
 

TUẦN  

 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục NBTN 

NBPB 
Văn học Tạo hình 

HĐVĐV 
Âm nhạc 

Tuần 1  

từ ngày 21/04-

25/04/2025 

 

Lớp học của 

bé 

Bật qua vạch 

kẻ 

(MT6) 

Trò chuyện về 

lớp mẫu giáo 

(MT17) 

Truyện: Cháu 

chào ông ạ 

(MT26) 

 

Tạo hình 

Nặn quả bóng 

(MT7) 

- DH: Cháu đi 

mẫu giáo 

- NH: Cô giáo 

(MT7) 

Tuần 2  

từ ngày 28/04-

02/05/2025 

 

Các hoạt động 

của bé trong 

lớp 

Tung bóng 

bằng 2 tay 

(MT3) 

NBPB: To hơn, 

nhỏ hơn 

(MT21) 

Thơ: Bàn tay 

cô giáo 

(MT26) 

 

HĐVĐV 

Xếp chồng 8 

khối vuông 

(MT7) 

- DH: Cô giáo  

- NH: Em đi 

mẫu giáo 

(MT7) 

 

Tuần 3 

 từ ngày 05/05-

9/05/2025 

 

Sinh nhật Bác 

Hồ 

 

Bò thẳng 

hướng theo 

đường hẹp 

 

(MT4) 

Trò chuyện về 

ngày sinh nhật 

Bác 

(MT17) 

Thơ: Cô dạy 

(MT26) 

HĐVĐV: 

Chơi với hình 

tròn 

(MT7) 

 

- DH: Đêm 

qua em mơ 

gặp Bác Hồ 

- TC: Tai ai 

tinh 

(MT7) 

 

Tuần 4  

từ ngày 12/05-

16/05/2025 

 

Tết thiếu 

nhi1/6 

Ném bóng về 

phía trước 

(MT3) 

 

Trò chuyện về 

ngày tết thiếu 

nhi 

(MT17) 

Kể chuyện 

theo tranh: 

Một ngày đến 

trường của bé 

(26) 

 

 Tạo hình 

Nặn những 

chiếc kẹo ngộ 

nghĩnh 

(MT7) 

- DH: Ngày 

tết thiếu nhi 

- VĐ: Trời 

nắng ,trời 

mưa (MT7) 

 



 


